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	TT
	Nội dung công việc
	Xuất xứ/Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	Cáp tải thang máy PL2
	- Cáp tải 8XS19+FC12MM dùng trong thang máy Mitsubishi. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3525 của Nhật Bản, (L=150m, 05 sợi/thang) 
- Sản xuất tại Thái Lan
	Thang
	1

	2
	Cáp tải thang máy PL10, PL11, PL12, PL13
	- Cáp tải 8XS19+FC12MM dùng trong thang máy Mitsubishi. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3525 của Nhật Bản, (L=30m, 05 sợi/thang) 
- Sản xuất tại Thái Lan
	Thang
	4

	3
	Cáp Governor thang máy PL2
	- Cáp Governor 8XS19+FC6.5MM dùng trong thang máy. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, xoắn phải theo kiểu RHOL. Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3062 của Đức. (L=160m, 01 sợi/thang)
- Xuất xứ: Hàn Quốc.
	Thang
	1

	4
	Cáp Governor thang máy PL10, PL11, PL12, PL13
	- Cáp Governor 8XS19+FC6.5MM dùng trong thang máy. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, xoắn phải theo kiểu RHOL. Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3062 của Đức. (L=40m, 01 sợi/thang)
- Xuất xứ: Hàn Quốc.
	Thang
	4

	5
	Thanh cảm biến cửa cabin của thang máy PL1, PL11, PL13
	- Mã: ESDC-2070RPL-M7C
- Xuất xứ: Thái Lan
	Bộ
	3

	6
	Bộ kiểm soát dừng tầng của thang máy PL5, PL7
	- Mã: SPM21 
- Xuất xứ: Thái Lan
	Bộ
	2

	7
	Board nguồn hộp gọi cabin thang máy PL7
	- Mã: ZWS30 -12
- Xuất xứ: Thái Lan
	Bộ
	1

	8
	Quạt cabin thang máy PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL9, PL10, PL11, PL12, PL13.
	- Volt (điện áp): 220v; Công suất: 36w; Speed (tốc độ): 1270/1400 vòng/phút)   
- Mã: YA208C880-01
- Xuất xứ: Thái Lan
	Bộ
	12

	9
	Bình ắc quy dùng cho cứu hộ tự động khi xảy ra sự cố mất nguồn điện chính của 12 thang máy vận chuyển người
	- Ắc quy khô, điện áp 12V, dung lượng 18Ah, kích thước DxRxC: 181x76x167mm
- Xuất xứ: Phoenix/Việt Nam
	Thang
	12

	10
	Mô tơ cửa cabin thang PL6
	- Mã: SE-JR 80w 
- Xuất xứ: Thái Lan
	Bộ
	1

	11
	Bạc đạn Governor dưới thang máy PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL9, PL10, PL11, PL12, PL13.
	- Mã: 6201 
- Hiệu: SKF
	Cái
	12

	12
	Bánh xe yếm cửa thang PL6 (04 cái/bộ/thang)
	- Đường kính phi Ø84 - độ dày 14mm 
- Xuất xứ: Thái Lan
	Bộ
	1



